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I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
Kiểm tra, đánh giá những kiến thức cơ bản của HS về:
- Khái quát cấu tạo cơ thể người, cấu tạo của tế bào và các loại mô.
- Cấu tạo và tính chất của xương và cơ.
- Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương.
- Cấu tạo và chức năng của các thành phần máu và môi trường trong cơ thể.
 2. Kĩ năng
- Kiểm tra, đánh giá kỹ năng khái quát, tổng hợp kiến thức.
- Rèn kỹ năng làm bài, trình bày khoa học.
- Vận dụng kiến thức đã học, giải thích được một số hiện tượng thực tế trong đời sống.
3. Thái độ
- Yêu thích môn học, ý thức tự giác, độc lập trong kiểm tra.
- Giữ gìn vệ sinh các hệ cơ quan trong cơ thể.
II. Ma trận đề
	
CÁC 
CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	
TỔNG

	
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng
(20%)
	Vận dụng cao (10%)
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Khái quát cấu tạo cơ thể người
	5 câu
	1 câu
	2 câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	10 câu

	
	1,25đ
	0,5đ
	0,5đ
	1,5đ
	
	0,5đ
	
	
	4,25đ

	2. Hệ vận động
	4 câu
	
	2 câu
	
	
	1 câu
	
	1 câu
	8 câu

	
	1đ
	
	0,5đ
	
	
	1,5đ
	
	1đ
	4 điểm

	3. Hệ tuần hoàn
	5 câu
	
	2 câu
	
	
	
	
	
	7 câu

	
	1,25đ
	
	0,5đ
	
	
	
	
	
	1,75đ

	
TỔNG
	14 câu
	1 câu
	6 câu
	1 câu
	0 câu
	2 câu
	0 câu
	1 câu
	25 câu

	
	3,5đ
	0,5đ
	1,5đ
	1,5đ
	0đ
	2đ
	0đ
	1đ
	10đ



	Người ra đề



Phạm Thanh Hiền
	Nhóm trưởng



Nguyễn Thị Thu Huyền
	Tổ trưởng



Phan Thị Xuân Mai
	BGH duyệt



Cung Thị Lan Hương
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Mã đề: S801
I. Trắc nghiệm: (5 điểm) 
Em hãy chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào bài kiểm tra
Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu của sự mỏi cơ là
A.  tích tụ axit lactic trong cơ.	B.  cơ thể được cung cấp quá nhiều O2	.
C.  lượng nhiệt sinh ra nhiều.	D.  cơ thể được cung cấp đủ O2.
Câu 2. Khi nói về cơ chế co cơ, nhận định nào sau đây là đúng ?
A.  Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ ngắn lại.
B.  Khi cơ co, tơ cơ dày xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ mảnh làm cho tế bào cơ dài ra.
C.  Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ dài ra.
D.  Khi cơ co, tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày làm cho tế bào cơ ngắn lại
Câu 3. Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng?
A.  Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau
B.  Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau
C.  Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể
D.  Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng
Câu 4. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ bài tiết?
A.  Tinh hoàn	B.  Tủy sống	C.  Thận	D.  Phổi        
Câu 5. Ở người, khoang bụng và khoang ngực ngăn cách nhau bởi bộ phận nào?
A.  Cơ liên sườn.	B.  Cơ hoành	C.  Cơ nhị đầu.	D.  Cơ ức đòn chũm.
Câu 6. Khớp động có chức năng
A.  nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.	B.  tăng khả năng đàn hồi.
C.  hạn chế hoạt động của các khớp.	D.  đảm bảo cho cơ thể vận động dễ dàng.
Câu 7. Tiêm phòng vacxin giúp con người
A.  tạo miễn dịch bẩm sinh.	B.  tạo miễn dịch tự nhiên.
C.  tạo miễn dịch nhân tạo.	D.  tạo miễn dịch tập nhiễm.
Câu 8. Căn cứ vào đâu để người ta phân chia các nơron thành 3 loại: Nơron hướng tâm, nơron trung gian, nơron li tâm?
A.  Cấu tạo.	B.  Tuổi thọ.	C.  Hình thái.	D.  Chức năng.
Câu 9. Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể?
A.  Bạch cầu mô nô.	B.  Bạch cầu Lim phô T.
C.  Bạch cầu trung tính.	D.  Bạch cầu Lim phô B.
Câu 10. Loại tế bào máu làm nhiệm vụ vận chuyển O2 và CO2 là
A.  tiểu cầu.	B.  bạch cầu mono.
C.  hồng cầu.	D.  bạch cầu trung tính.
Câu 11. Loại khớp nào dưới đây không có khả năng cử động?
A.  Khớp giữa xương đùi và xương cẳng chân
B.  Khớp giữa các đốt sống
C.  Khớp giữa các đốt ngón tay
D.  Khớp giữa các xương hộp sọ
Câu 12. Loại bạch cầu nào tham gia phá huỷ tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh?
A.  Bạch cầu trung tính.	B.  Bạch cầu mô nô.
C.  Bạch cầu Lim phô B.	D.  Bạch cầu Lim phô T. 
Câu 13. Trong cơ thể người có các loại mô chính là:
A.  mô cơ, mô biểu bì, mô liên kết và mô thần kinh.
B.  mô cơ, mô xương, mô liên kết và mô thần kinh.
C.  mô cơ, mô mỡ, mô liên kết và mô thần kinh.
D.  mô cơ, mô mỡ, mô liên kết, mô xương.
Câu 14. Máu từ phổi về tim đỏ tươi, máu từ các tế bào về tim đỏ thẫm là vì:
A.  Máu từ phổi về tim mang nhiều CO2, máu từ các tế bào về tim mang nhiều O2.
B.  Máu từ phổi về tim mang nhiều O2, máu từ các tế bào về tim không có CO2.
C.  Máu từ phổi về tim mang nhiều O2, máu từ các tế bào về tim mang nhiều CO2.
D.  Máu từ phổi về tim mang nhiều CO2, máu từ các tế bào về tim mang nhiều CO2.
Câu 15. Xương to ra về bề ngang là nhờ
A.  mô xương xốp.	B.  tấm sụn ở hai đầu xương.
C.  sự phân chia của mô xương cứng.	D.  sự phân chia của tế bào màng xương.
Câu 16. Trong máu, huyết tương chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm về thể tích?
A.  75%	B.  45%	C.  55%	D.  65%
Câu 17. Cấu tạo tế bào gồm:
A.  màng sinh chất, chất tế bào, bộ máy Gôngi.
B.  chất tế bào, màng sinh chất, trung thể.
C.  màng sinh chất, chất tế bào, nhân.
D.  chất tế bào, Ribôxôm, nhân.
Câu 18. Môi trường trong của cơ thể gồm:
A.  nước mô, các tế bào máu, kháng thể.
B.  máu, nước mô, bạch cầu .
C.  máu, nước mô, bạch huyết.
D.  huyết tương, các tế bào máu, kháng thể.
Câu 19. Tính chất của cơ là
A.  cơ có khả năng co.
B.  cơ co và dãn.
C.  cơ có khả năng dãn.
D.  cơ bám vào hai xương qua khớp xương.     
Câu 20. Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá?
A.  Vi khuẩn - Prôtêin độc.	B.  Kháng nguyên - Kháng sinh.
C.  Kháng sinh - Kháng thể.	D.  Kháng nguyên - Kháng thể.
II. Phần tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm). 
a. Phản xạ là gì? Cho 1 ví dụ về phản xạ? 
b. Hiện tượng cụp lá của cây trinh nữ khi ta động vào có phải là một phản xạ không? Vì sao?
Câu 2 (1,5 điểm). Trình bày phương pháp sơ cứu cho người gãy xương cẳng tay. 
Câu 3 (1 điểm). Chân không những phải gánh chịu trọng lượng toàn thân mà còn làm nhiệm vụ vận động. Giày là vật bảo vệ cho bàn chân, nó có tác dụng làm cho bước đi ổn định và giữ ấm bàn chân. Giày cao gót có thể tăng thêm đường nét thanh mảnh của hình thể và dáng yểu điệu của người phụ nữ. Do đó, để tăng vẻ đẹp, không ít em học sinh cũng muốn đi giày cao gót. Tuy nhiên, học sinh cấp Tiểu học và THCS được khuyên không nên đi giày cao gót (gót giày cao quá 3cm). Em hãy đưa ra 2 lí do giải thích cho lời khuyên đó.
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I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)     
	Câu

Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	S801
	A
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	C
	D
	D
	A
	C
	D
	C
	C
	C
	B
	D

	S802
	A
	C
	B
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	B
	C
	D
	C
	C
	D
	C
	C
	B
	D
	B

	S803
	D
	D
	D
	B
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	B
	C
	C
	B
	C
	C
	A
	B
	B

	S804
	B
	A
	B
	A
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	A
	D
	B
	B



II: TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	- Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.
- Lấy ví dụ: Sờ tay vào vật nóng thì lập tức rụt lại, trời lạnh da tím tái, …
[bookmark: _GoBack]- Hiện tượng cụp lá của cây trinh nữ khi ta động vào không phải là một phản xạ.
- Giải thích: Vì không có sự tham gia của tổ chức thần kinh.
	0,5

0,5

0,5

1

	2
	- Phương pháp sơ cứu cho người gãy xương ở cẳng tay:
Bước 1: Đặt 2 nẹp gỗ (hay tre) vào hai bên chỗ gãy xương.
Bước 2: Lóp trong nẹp bằng gạc hay vải sạch gấp dày ở các chỗ đầu xương.
Bước 3: Buộc định vị ở 2 chỗ đầu nẹp và 2 bên chỗ xương gãy
	
0,5
0,5

0,5

	3
	* HS nêu được 2 trong các ý sau (mỗi ý 0,5 điểm)
- Xương bàn chân phát triển chưa hoàn thiện.
- HS Tiểu học và THCS thường hiếu động nên dễ bị tổn thương bàn chân, mắt cá và các cơ.
- Dễ dẫn đến các bệnh về ngón chân.
- Đi lâu ngày, thân đổ về phía trước khiến cho cột sống vùng thắt lưng cong lại một cách không tự nhiên, cơ thể không được cân bằng, dẫn đến cơ thắt lưng bị mỏi mệt, đau.
	1



